Phụ lục 01
ĐIỀU KIỆN CO SỞ VẬT CHẤT PHỤC vụ CÔNG TÁC HỌC SINH, SINH VIÊN
	STT
	Hạng mục
	Điện tích sử dụng
	Đánh giá

	
	
	
	Đáp ứng tốt
	Đáp ứng
	Không đáp ứng

	1
	Phòng làm việc của cán bộ làm công tác học sinh, sinh viên
	
	
	
	

	2
	Thư viện
	
	
	
	

	3
	Ký túc xá
	
	
	
	

	4
	Phòng y tế
	
	
	
	

	5
	Nhà ăn
	
	
	
	

	6
	Khu giáo dục thể chất
	
	
	
	

	7
	Công trình phục vụ hoạt động văn hóa, văn nghệ
	
	
	
	

	8
	Các công trình khác
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	




Phụ lục 02
[bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]KẾT QUẢ HỌC TẬP, RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN
Đơn vị tính: Người
	Năm
	Trình độ đào tạo
	Tổng số
	Tổng số nữ
	SỐ HSSV tuyển mó'i
	Số HSSV tốt nghiệp
	Kết quả học tập
	Kết quả rèn luyện
	Khen thưỏng
	Kỷ luật
	Số HSSV đưọc kết nạp
Đảng

	
	
	
	
	
	
	Xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá
	Khác
	Xuất sắc
	Loại giỏi
	Loại khá
	Khác
(TB-
Kém)
	Đột xuất
	Định kỳ
	Cảnh cáo, khiển trách
	Đinh chỉ, buộc thôi học
	

	2016
	Trung cấp
	1186
	166
	1195
	151
	1
	16
	111
	1058
	1
	12
	87
	1086
	0
	14
	11
	3
	

	
	Cao đẳng
	4064
	305
	2729
	779
	0
	26
	293
	3745
	3
	51
	347
	3663
	0
	84
	110
	4
	

	2017
	Trung cấp
	2176
	336
	1382
	89
	2
	36
	134
	2004
	0
	31
	181
	1542
	0
	71
	28
	3
	

	
	Cao đẳng
	6032
	494
	3516
	512
	1
	103
	504
	5424
	18
	132
	729
	4421
	0
	108
	242
	0
	

	2018
	Trung cấp
	2498
	480
	1887
	135
	2
	65
	243
	2188
	4
	34
	214
	2246
	0
	67
	26
	4
	

	
	Cao đăng
	6133
	509
	3942
	975
	6
	223
	1043
	4861
	62
	219
	727
	5125
	0
	170
	82
	0
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KÉT QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH ĐỐI VÓI HỌC SINH, SINH VIÊN
	TT
	Chính sách
	Tổng cộng
	Kết quả thực hiện năm học
2015 -2016
	Kết quả thực hiện năm học
2016-2017
	Kết quả thực hiện năm học
2017-2018

	
	
	SỐ
HSSV
	Kinh phí
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng
	Trung cấp
	Cao đẳng

	
	
	
	
	Số
HSSV
	Số tiền
	Số
HSSV
	số tiền
	SỐ
HSSV
	số tiền
	Số
HSSV
	Số tiền
	Số
HSSV
	số tiền
	SỐ
HSSV
	SỐ tiền

	I
	Chính sách miễn, giảm học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Đối tượng miễn học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Đối tượng giảm học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	a
	Đối tượng giảm 70% học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	b
	Đối tượng giảm 50% học phí
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	Chính sách nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật;
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Người tốt nghiệp trường phổ thông dân tộc nội trú
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	3
	Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	Học bổng khuyến khích học tập
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Học sinh, sinh viên đạt loại xuất sắc
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Học sinh, sinh viên đạt loại giỏi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Học sinh, sinh viên đạt loại khá
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	Chính sách tín dụng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	Trọ’ cấp xã hội
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	Chính sách khác (nếu
có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



